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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 21/2012/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt ñộng quản lý  

thông tin ñối ngoại tại Thành phố Hồ Chí Minh 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa ñổi, bổ sung một số 

ñiều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 51/2002/Nð-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật 

Báo chí;   

Căn cứ Quyết ñịnh số 79/2010/Qð-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin ñối ngoại; 

Xét ñề nghị tại Tờ trình số 06/STTTT-BCXB ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt ñộng quản 

lý thông tin ñối ngoại tại Thành phố Hồ Chí Minh; ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp 

tại Công văn số 3821/STP-VB ngày 27 tháng 7 năm 2011,  
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và phối hợp 

hoạt ñộng quản lý thông tin ñối ngoại tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Những 

nội dung liên quan ñến công tác tổ chức và phối hợp hoạt ñộng quản lý thông tin ñối 

ngoại tại Thành phố Hồ Chí Minh không nêu trong quy ñịnh này thì áp dụng theo các 

quy ñịnh hiện hành, những quy ñịnh trước ñây của Ủy ban nhân dân Thành phố trái 

với nội dung Quyết ñịnh này ñều bãi bỏ. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám ñốc Sở Thông tin 

và Truyền thông, Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám ñốc Công an 

Thành phố, Giám ñốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH   

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Tổ chức và phối hợp hoạt ñộng quản lý  

thông tin ñối ngoại tại Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 21/2012/Qð-UBND   

ngày 26 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy ñịnh nguyên tắc và nội dung quản lý nhà nước về thông tin 

ñối ngoại; quy ñịnh trách nhiệm của các Sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành 

phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc quản lý nhà nước và phối hợp, 

triển khai các hoạt ñộng thông tin ñối ngoại. 

2. Quy chế này áp dụng ñối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý 

và thực hiện các hoạt ñộng thông tin ñối ngoại. 

ðiều 2. Thông tin ñối ngoại 

Thông tin ñối ngoại quy ñịnh tại Quy chế này là thông tin quảng bá hình ảnh 

quốc gia, ñất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam và Thành phố Hồ 

Chí Minh; thông tin về chủ trương, ñường lối của ðảng, pháp luật, chính sách của 

Nhà nước Việt Nam, của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra thế 

giới và thông tin về thế giới vào thành phố. 

ðiều 3. Nguyên tắc quản lý hoạt ñộng thông tin ñối ngoại 

1. Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất quản lý nhà nước ñối với các hoạt 

ñộng thông tin ñối ngoại tại Thành phố Hồ Chí Minh; có sự phân công và phối hợp 

chặt chẽ giữa các cơ quan nhằm bảo ñảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước về 

thông tin ñối ngoại. 

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tất cả các cấp, các ngành, 
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các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt ñộng thông tin ñối ngoại; các cơ 

quan trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực 

hiện công tác thông tin ñối ngoại trong phạm vi quản lý của mình. 

3. Công tác thông tin ñối ngoại ñược triển khai chủ ñộng, toàn diện, thường 

xuyên, song có trọng tâm, trọng ñiểm theo từng giai ñoạn; kết hợp chặt chẽ thông tin 

ñối ngoại với thông tin ñối nội; giữa thông tin ñối ngoại với các hoạt ñộng chính trị, 

kinh tế, văn hóa ñối ngoại của thành phố; giữa ngoại giao của Ủy ban nhân dân 

Thành phố với ñối ngoại của Thành ủy, ñối ngoại nhân dân nhằm mở rộng hợp tác 

quốc tế trên tinh thần cùng có lợi, bảo ñảm lợi ích của thành phố. 

ðiều 4. Nội dung hoạt ñộng thông tin ñối ngoại 

Hoạt ñộng thông tin ñối ngoại là hoạt ñộng ñưa thông tin ñến với tổ chức, cá 

nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp ñưa thông tin quốc tế 

ñến nhân dân thành phố. Nội dung hoạt ñộng thông tin ñối ngoại bao gồm: 

1. Thông tin về chủ trương, ñường lối của ðảng, pháp luật, chính sách của Nhà 

nước, những thành tựu của công cuộc ñổi mới ñất nước; thông tin về tình hình quốc 

tế, quan hệ ñối ngoại của Việt Nam, của Thành phố Hồ Chí Minh và phối hợp ñưa 

thông tin quốc tế ñến nhân dân trong nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói 

riêng. 

2. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh ñất nước, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm 

năng hợp tác và phát triển của Việt Nam và của Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam và của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Các loại hình hoạt ñộng thông tin ñối ngoại khác. 

 

Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 

 

ðiều 5. Nội dung công tác quản lý nhà nước về thông tin ñối ngoại 

1. Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin ñối ngoại 

và tổ chức thực hiện các văn bản ñã ban hành theo thẩm quyền ñược pháp luật quy 

ñịnh. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình về thông 

tin ñối ngoại. 
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3. Tổ chức bộ máy, ñề xuất Chính phủ ban hành quy ñịnh pháp luật, cơ chế, 

chính sách ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng thông tin ñối ngoại ở 

trong và ngoài nước; xây dựng, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm nâng cao năng 

lực hoạt ñộng thông tin ñối ngoại. 

4. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu về thông tin ñối ngoại; ñào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng thông tin ñối 

ngoại. 

5. Chỉ ñạo, hướng dẫn nội dung thông tin cho các cơ quan báo, ñài của Thành 

phố Hồ Chí Minh; cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cộng ñồng người Việt 

Nam ở nước ngoài và cộng ñồng quốc tế. 

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt 

ñộng thông tin ñối ngoại theo quy ñịnh của pháp luật. 

7. Sơ kết, tổng kết hoạt ñộng thông tin ñối ngoại; khen thưởng, kỷ luật ñối với 

cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng thông tin ñối ngoại. 

ðiều 6. Cơ quan quản lý nhà nước về thông tin ñối ngoại 

1. Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm trước Chính phủ, chủ trì thực 

hiện quản lý nhà nước về thông tin ñối ngoại. 

2. Các Sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quản lý nhà 

nước về thông tin ñối ngoại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh của 

pháp luật và Quy chế này. 

ðiều 7. Nội dung cung cấp thông tin 

Các Sở, ban, ngành, quận, huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin chi tiết về 

công tác quản lý nhà nước về thông tin ñối ngoại có liên quan ñến ñơn vị mình cho 

Sở Thông tin và Truyền thông ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. 

ðiều 8. Thời gian cung cấp thông tin 

1. Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an Thành phố, Hội Liên 

hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài có 

trách nhiệm cung cấp thông tin quy ñịnh tại ðiều 5 Quy chế này hàng tháng, hàng 

quý, năm và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin này. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, 

ngành có liên quan quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này công bố, cập nhật thông tin quy 

ñịnh tại ðiều 5 Quy chế này lên website của Thành phố Hồ Chí Minh hàng tháng, 

quý, năm và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này. 
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ðiều 9. Hình thức cung cấp thông tin 

1. Việc cung cấp thông tin của các Sở, ban, ngành có liên quan cho Sở Thông tin 

và Truyền thông ñược thực hiện thường xuyên khi có sự thay ñổi nội dung quy ñịnh 

tại ðiều 5 Quy chế này. 

2. Hình thức cung cấp thông tin: gồm 02 hình thức: 

a) Văn bản giấy gửi trực tiếp hoặc qua ñường công văn, bưu ñiện hoặc fax. Văn 

bản giấy phải ñược ñánh máy rõ ràng, có chữ ký, ñóng dấu của thủ trưởng cơ quan, 

ñơn vị cung cấp thông tin. 

b) Văn bản ñiện tử dưới dạng thông ñiệp dữ liệu gửi qua hệ thống thư ñiện tử 

(email). 

ðiều 10. Trách nhiệm và thời gian công bố, cập nhật thông tin trên website 

của Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Công bố, cập nhật thông tin: 

Các thông tin ñối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi ñược cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm công bố và cập 

nhật lên website của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày Sở nhận ñược văn bản cung cấp thông tin bản chính do cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt.  

2. Cập nhật hiệu lực văn bản: 

ðịnh kỳ hàng tháng, quý, năm Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ 

trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan cung cấp cập nhật, bổ sung các nội 

dung công tác quản lý nhà nước về thông tin ñối ngoại ñã ñược cấp có thẩm quyền 

phê duyệt lên website của Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Trách nhiệm và thời gian cung cấp thông tin của các Sở, ban, ngành, quận, 

huyện: 

Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản yêu cầu của Sở 

Thông tin và Truyền thông, các Sở, ban, ngành có liên quan và quận, huyện phải có 

trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan ñến các chủ trương và các hoạt ñộng ñối 

ngoại gửi về Sở Thông tin và Truyền thông. 

ðiều 11. Trách nhiệm quản trị website của Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên 

website của Thành phố Hồ Chí Minh. 
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2. Người quản trị có trách nhiệm: 

a) Có trách nhiệm trong việc quản trị, công bố cập nhật thông tin lên website của 

Thành phố Hồ Chí Minh: 

b) Theo dõi, kiểm tra ñịnh kỳ về tình trạng hoạt ñộng của hệ thống, khắc phục sự 

cố và các vấn ñề xảy ra có liên quan ñến hệ thống mạng.  

c) Báo cáo thống kê tình hình truy cập khai thác thông tin trên thệ thống. 

d) ðề xuất việc nâng cấp, sửa ñổi ñể tạo ñiều kiện cho hệ thống mạng hoạt ñộng 

tốt; ñề xuất tạm dừng hoạt ñộng hệ thống mạng khi thấy không ñảm bảo về hạ tầng 

kỹ thuật. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 

ðiều 12. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, quận, huyện 

1. Chỉ ñạo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt ñộng thông tin ñối ngoại trong 

phạm vi quản lý. 

2. Cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước về các vấn ñề liên quan 

ñến lĩnh vực và ñịa bàn quản lý theo quy ñịnh. 

3. Các Sở, ban, ngành, quận, huyện xây dựng kế hoạch hoạt ñộng thông tin ñối 

ngoại, sơ kết, tổng kết, ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng thông tin ñối ngoại gửi về Sở 

Thông tin và Truyền thông tổng hợp trước ngày 31 tháng 12 hàng năm ñể Ủy ban 

nhân dân Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

4. Phân công tổ chức hoặc cá nhân trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai hoạt 

ñộng thông tin ñối ngoại. 

5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt 

ñộng thông tin ñối ngoại. 

6. Thực hiện chế ñộ bảo mật theo quy ñịnh của pháp luật. 

7. Các Sở liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin ñối 

ngoại. 

ðiều 13. Phân công thực hiện 
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1. Sở Thông tin và Truyền thông: 

a) Là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về thông tin ñối ngoại trên ñịa bàn thành phố; Chủ trì phối hợp 

cùng Sở Ngoại vụ và các Sở, ban, ngành, quận, huyện có liên quan tham mưu, giúp 

Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ nhà nước về thông tin ñối ngoại ở 

ñịa phương (trên lĩnh vực báo chí). 

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm ñôn ñốc các Sở, ban, ngành, quận, 

huyện thực hiện kế hoạch thông tin ñối ngoại ñã ñược thông qua. 

b) Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về thông tin ñối ngoại: Hướng dẫn nội dung thông tin ñối ngoại cho 

các cơ quan thông tấn báo chí của Thành phố. 

c) Cung cấp thông tin và hướng dẫn thông tin ñối ngoại cho các cơ quan thông 

tấn, báo chí trong nước thông qua hình thức tổ chức họp giao ban báo chí ñịnh kỳ; 

Họp báo. 

d) Chỉ ñạo City web, các trang báo ñiện tử, trang thông tin ñiện tử của các cơ 

quan báo, ñài thành phố ñăng tải thông tin về thông tin ñối ngoại.   

ñ) Phối hợp, hỗ trợ Sở Ngoại vụ trong việc cấp phép tổ chức các cuộc họp báo 

quốc tế do Sở Ngoại vụ và các Sở, ban, ngành có nhu cầu tổ chức; Kịp thời hướng 

dẫn chỉ ñạo, ñịnh hướng về thông tin tuyên truyền ñến các cơ quan báo chí của thành 

phố ñưa tin về hoạt ñộng ñối ngoại của lãnh ñạo Ủy ban nhân dân Thành phố. 

e) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện kế hoạch thông 

tin ñối ngoại của các Sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; Ủy ban nhân 

dân các quận, huyện theo dõi, tổng hợp kinh phí hàng năm cho các hoạt ñộng thông 

tin ñối ngoại nói chung.  

2. Sở Ngoại vụ: 

a) Thông tin cho lãnh ñạo Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình quốc tế và 

dư luận quốc tế về Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.  

b) Chuẩn bị trả lời phỏng vấn của lãnh ñạo Ủy ban nhân dân Thành phố cho 

phóng viên nước ngoài. 

c) Quản lý và hướng dẫn hoạt ñộng của các phóng viên báo chí, các hãng thông 

tấn nước ngoài ñến thành phố theo những quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý hoạt ñộng liên quan ñến thông 
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tin - báo chí, văn hóa - ñối ngoại của các cơ quan lãnh sự, cơ quan ñại diện của nước 

ngoài, các cơ sở văn hóa, giáo dục có yếu tố nước ngoài. 

ñ) Chủ trì theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài phục vụ 

thông tin ñối ngoại.  

e) Tổ chức các lớp ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin ñối ngoại cho các cơ 

quan báo, ñài Thành phố và báo chí Trung ương trú ñóng trên ñịa bàn. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

a) Chủ trì phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và các Sở, 

ban, ngành có liên quan triển khai các hoạt ñộng thông tin ñối ngoại thông qua hoạt 

ñộng văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.  

b) Phối hợp với các ñơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức các chương trình biểu 

diễn nghệ thuật ñể phục vụ hoạt ñộng thông tin ñối ngoại của thành phố.  

4. Công an Thành phố: 

a) Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và các Sở, 

ban, ngành có liên quan hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế ñộ bảo mật thông 

tin trong hoạt ñộng thông tin ñối ngoại.   

b) Theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin ñối ngoại ñể ñề xuất chủ trương, biện 

pháp phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá Thành ủy, Ủy ban nhân dân 

Thành phố và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

5. Sở Tài chính: 

a) Thẩm ñịnh dự toán ngân sách hàng năm cho các hoạt ñộng thông tin ñối 

ngoại, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.   

b) Bảo ñảm kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm ñể ñầu tư cơ 

sở vật chất kỹ thuật và thực hiện các chương trình, kế hoạch, ñề án, hoạt ñộng thông 

tin ñối ngoại.  

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng ñịnh mức kinh phí 

cho các hoạt ñộng thông tin ñối ngoại. 

6. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố: 

Phối hợp với các ñơn vị có liên quan trong việc thông tin, tuyên truyền tăng 

cường sự hiểu biết, củng cố và phát triển quan hệ ñoàn kết hữu nghị, cổ vũ và hỗ trợ 

sự hợp tác, giao lưu về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật… giữa nhân dân Thành 
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phố Hồ Chí Minh với nhân dân các nước; Nghiên cứu và tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân Thành phố trong việc giải quyết những vấn ñề liên quan ñến hoạt ñộng hòa bình, 

ñoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước và hoạt ñộng viện trợ của các tổ 

chức phi Chính phủ nước ngoài tại Thành phố. 

7. Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố: 

a) Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý nhà nước và chỉ ñạo 

toàn diện công tác về người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài trên ñịa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

b) Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của ðảng và Chính phủ ñối với 

kiều bào và thân nhân trên ñịa bàn Thành phố; Phối hợp với các ñơn vị có liên quan 

tuyên truyền, phổ biến về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương 

và Thành phố về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân, phù hợp với 

ñặc ñiểm tình hình của Thành phố. 

c) Tổ chức thông tin cho kiều bào về tình hình ñất nước và thành phố; về pháp 

luật, chính sách, nhằm giúp kiều bào hiểu ñúng tình hình ñất nước và thành phố, 

thông tin và hướng dẫn các thủ tục  hành chính ñể giúp ñỡ các mặt hoạt ñộng, sinh 

hoạt của kiều bào trong thời gian về thăm ñất nước ñược thuận lợi dễ dàng. 

8. Ủy ban nhân dân quận, huyện: 

Thực hiện theo ñúng tinh thần của Quy chế và có chế ñộ báo cáo theo quy ñịnh. 

ðiều 14. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, các Sở, 

ban, ngành gửi về Sở Thông tin và Truyền thông ñể tổng hợp trình Ủy ban nhân dân 

Thành phố sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH   

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 17/2012/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2012 

CHỈ THỊ 
Về quán triệt và thực hiện Thông tri số 07-TT/TU 

ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

Ngày 09 tháng 12 năm 2003, Ban Bí thư Trung ương ðảng (khóa IX) ñã ban 

hành Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

Sau 6 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Ban Bí thư Trung ương ðảng ñã có Kết 

luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-

CT/TW, trong ñó nêu rõ những kết quả ñạt ñược, các mặt còn hạn chế, nguyên nhân 

và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ñể 

quán triệt và thực hiện Kết luận số 04-KL/TW, Thành ủy ñã ban hành Thông tri số  

07-TT/TU ngày 15 tháng 8 năm 2011, chỉ ra những kết quả ñạt ñược và một số hạn 

chế của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như: một số cơ quan, ñơn vị, ñịa 

phương chưa quan tâm ñúng mức ñến việc lãnh ñạo, chỉ ñạo thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, chưa coi công tác này là một bộ phận của công tác giáo dục 

chính trị, tư tưởng; chất lượng, hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật chưa ñồng ñều; 

chậm ñổi mới, cải tiến về phương pháp; thời lượng, chất lượng, tính thuyết phục của 

nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin ñại chúng còn 

thấp; việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho ñội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân có 

nơi, có lúc chưa ñược thường xuyên, còn mang tính hình thức; chưa kết hợp chặt chẽ 

giữa giáo dục pháp luật với việc tổ chức kiểm tra, giám sát việc thi hành và xử lý 

những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật. 

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 32-CT/TW, Kết luận 04-KL/TW của Ban 

Bí thư Trung ương ðảng và Thông tri số 07-TT/TU của Thành ủy, ñồng thời nâng cao 

chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình hiện nay; 

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị: 

1. Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố 
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1.1. Thực hiện tốt công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, trong ñó, xác ñịnh rõ trọng tâm, trọng 

ñiểm, có sự gắn kết với các kế hoạch, ñề án ñang ñược triển khai ở Trung ương, 

thành phố và tiếp tục triển khai việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương ñạo 

ñức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

1.2. Chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật tại các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương. Phối hợp với các cấp, ngành, 

ñoàn thể trong triển khai thực hiện các chương trình, ñề án, kế hoạch của Trung ương 

và thành phố. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn 

chế, thiếu sót trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và báo cáo Ủy ban nhân 

dân Thành phố kiểm ñiểm, phê bình, xử lý nghiêm khắc ñối với những cơ quan, tổ 

chức, cá nhân không thực hiện nhiệm vụ ñược giao. 

1.3. Quản lý và phát huy hiệu quả trong hoạt ñộng tuyên truyền miệng của ñội 

ngũ báo cáo viên pháp luật Thành phố; hướng dẫn xây dựng lực lượng báo cáo viên 

pháp luật quận, huyện, sở, ban, ngành, ñoàn thể và tuyên truyền viên ở cơ sở. 

Thường xuyên quan tâm, ñào tạo, bồi dưỡng và có các hình thức khen thưởng ñể 

ñộng viên, khuyến khích những cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

2. Sở Tư pháp 

2.1. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật của Thành phố; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, ñôn ñốc 

việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương. 

2.2. Rà soát ñể tham mưu, kiến nghị, ñề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo 

dục pháp luật, trong ñó, chú trọng các chế ñộ, chính sách ñối với Hội ñồng phối hợp 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, ñội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở. 

2.3. Phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan ñẩy mạnh các hoạt ñộng phổ 

biến, giáo dục pháp luật; thực hiện các biện pháp ñổi mới, ña dạng hóa nội dung, hình 

thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm ñối tượng. 

2.4. Hướng dẫn, theo dõi, ñôn ñốc việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này; ñịnh 

kỳ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Ủy 

ban nhân dân Thành phố. 
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3. Sở Giáo dục và ðào tạo 

3.1. Tăng cường chỉ ñạo, hướng dẫn công tác giảng dạy, phổ biến kiến thức 

pháp luật; chú trọng giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh phổ thông, 

sinh viên; phát huy vai trò của nhà trường trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật. 

3.2. ðổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; tổ 

chức các hoạt ñộng ngoại khóa nhằm phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh 

viên; xây dựng, hoàn thiện giáo trình, tài liệu giảng dạy các môn về giáo dục công 

dân, pháp luật phù hợp với các nhóm ñối tượng học sinh, sinh viên. 

3.3. Rà soát, bổ sung, ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp 

vụ, thực hiện tốt chế ñộ hỗ trợ cho ñội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các môn 

pháp luật, môn giáo dục công dân. 

3.4. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, ñơn vị có liên quan thực 

hiện ðề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà 

trường trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. 

4. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

4.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến, giáo dục pháp luật 

về: việc làm; dạy nghề; lao ñộng, tiền lương; bảo hiểm xã hội; an toàn lao ñộng; 

chính sách pháp luật ñối với người có công; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống 

mại dâm, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; vấn ñề bình ñẳng giới và các nội dung 

khác thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. 

4.2. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm ñối 

tượng ñặc thù như: người lao ñộng, người sử dụng lao ñộng, trẻ em, người có công, 

ñối tượng bảo trợ xã hội...; nội dung, hình thức tuyên truyền phải phù hợp với ñặc 

ñiểm, nhu cầu của từng nhóm ñối tượng và ñiều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cơ 

quan, ñơn vị, ñịa phương. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

5.1. Chỉ ñạo các cơ quan thông tin ñại chúng phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

có liên quan xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật; 

lựa chọn nội dung, hình thức hợp lý và tăng thời lượng triển khai các chương trình, ñề 

án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương, Thành phố. 

5.2. Chỉ ñạo các cơ quan Báo, ðài trên ñịa bàn thành phố thường xuyên bồi 
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dưỡng kiến thức pháp luật, tuân thủ nghiệp vụ báo chí, bảo ñảm tuyên truyền ñúng 

ñường lối, chính sách của ðảng và pháp luật của Nhà nước. 

6. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

Thành phố mức hỗ trợ từ ngân sách ñể ñẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chính sách chăm lo ñời sống báo cáo 

viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở. 

7. Các sở, ban, ngành khác và Ủy ban nhân dân quận, huyện 

7.1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW 

ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương ðảng (khóa IX), Chỉ thị số 

08-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường 

lãnh ñạo, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán 

bộ, nhân dân, Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW, Thông tri số 07-TT/TU ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Thành ủy về quán 

triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 04-KL/TW. 

7.2. Chủ ñộng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật hàng năm tại cơ quan, ñơn vị, ñịa phương căn cứ vào các nội dung của Thông tri 

số 07-TT/TU ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ban Thường vụ Thành ủy, các ñề án, 

chương trình, kế hoạch của Trung ương và thành phố. Kế hoạch phải xác ñịnh rõ mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, ñồng thời ñảm bảo phù hợp mục tiêu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, 

ñơn vị, ñịa phương.  

7.3. Bảo ñảm kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố, 

kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật của sở, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn; nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

7.4. Thực hiện các biện pháp ñổi mới, ña dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo 

dục pháp luật phù hợp với ñặc ñiểm, nhu cầu của từng nhóm ñối tượng và ñiều kiện, 

hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, ñơn vị, ñịa phương. Chú trọng ñịa bàn ñô thị hóa, 

ngoại thành, các ñối tượng dễ vi phạm pháp luật. 

7.5. Duy trì và thực hiện nghiêm túc “Ngày Pháp luật”. Phổ biến sâu rộng các 

văn bản quy phạm pháp luật, ñặc biệt là các lĩnh vực có liên quan ñến chuyên môn, 

nghiệp vụ và ñời sống của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại ñịa phương. 
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7.6. Thực hiện nghiêm chế ñộ thông tin, báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật ñược quy ñịnh tại Quy chế báo cáo viên pháp luật và Quy chế Hội ñồng 

phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cụ thể: 

Báo cáo viên pháp luật thành phố có trách nhiệm báo cáo với cơ quan, tổ chức 

quản lý trực tiếp và Sở Tư pháp về tình hình hoạt ñộng phổ biến pháp luật của mình 

ñịnh kỳ 6 tháng/lần. 

Thành viên Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, 

Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện và sở, ban, 

ngành, ñoàn thể có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật của cơ quan, ñơn vị mình cho Sở Tư pháp. Báo cáo quý trước ngày 20 

tháng cuối quý, báo cáo 6 tháng trước ngày 20 tháng 6, báo cáo năm trước ngày 20 

tháng 12. 

Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên ñịa bàn thành phố. Báo cáo quý trước ngày 30 tháng cuối quý, báo 

cáo 6 tháng trước ngày 30 tháng 6, báo cáo năm trước ngày 30 tháng 12. 

8. Các cơ quan thông tin ñại chúng 

Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng các chuyên trang, chuyên 

mục về phổ biến, giáo dục pháp luật; lựa chọn nội dung, hình thức hợp lý và tăng thời 

lượng triển khai các chương trình, ñề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của 

Trung ương và Thành phố. 

9. Hiệu lực thi hành 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 

ñơn vị, ñịa phương kịp thời thông báo về Sở Tư pháp ñể tổng hợp trình Ủy ban nhân 

dân Thành phố xem xét, giải quyết./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Lê Minh Trí 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 4 

 

Số: 02/2012/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 4, ngày 30 tháng 5 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH 
Ban  hành Quy ñịnh khu vực, ñường phố, ñịa ñiểm sản xuất, kinh doanh  

vật liệu xây dựng, nơi ñể phế thải vật liệu xây dựng trên ñịa bàn quận 4 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñược Quốc hội 

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế 

kinh doanh và kinh doanh có ñiều kiện; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 124/2007/Nð-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính 

phủ về quản lý vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2007/TT- BXD ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 124/2007/Nð-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2007 về quản lý vật liệu xây dựng;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 2491/Qð-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây 

dựng Thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 2020; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Quản lý ñô thị quận 4 tại Tờ trình số 673/TTr - 

QLðT ngày 28 tháng 5 năm 2012 Báo cáo thẩm ñịnh số 29/BC-TP ngày 29 tháng 5 

năm 2012 của Phòng Tư pháp quận 4, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành Quy ñịnh khu vực, ñường phố, ñịa ñiểm sản xuất, kinh doanh 

vật liệu xây dựng, nơi ñể phế thải vật liệu xây dựng trên ñịa bàn quận 4. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 4, Trưởng Phòng Quản lý ñô 

thị, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng 

Phòng Kinh tế, Chánh Thanh tra Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường, 

các cơ quan, ñơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng sản xuất, kinh 

doanh vật liệu xây dựng trên ñịa bàn quận 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 

này./. 

  
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Tiến ðạt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 4 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH 
Khu vực, ñường phố, ñịa ñiểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng,  

nơi ñể phế thải vật liệu xây dựng trên ñịa bàn quận 4 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2012/Qð-UBND   

ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận 4) 

 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Mục ñích 

Quy ñịnh này là cơ sở pháp lý ñể thống nhất thực hiện công tác quản lý nhà 

nước về hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi ñể phế thải vật liệu 

xây dựng trên ñịa bàn quận 4 (gọi tắt là hoạt ñộng lĩnh vực vật liệu xây dựng), nhằm 

mục ñích hạn chế những tác hại ñến môi trường, bảo ñảm trật tự an toàn giao thông, 

trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, giữ gìn cảnh quan ñô thị, ñồng thời bảo 

vệ lợi ích chính ñáng của tổ chức, cá nhân kinh doanh hợp pháp vật liệu xây dựng và 

người tiêu dùng. 

ðiều 2. ðối tượng và phạm vi ñiều chỉnh   

1. ðối tượng ñiều chỉnh: Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt ñộng 

trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên ñịa bàn quận 4; các cơ quan, ñơn vị quản lý nhà 

nước có liên quan. 

2. Phạm vi ñiều chỉnh: khu vực, ñường phố, ñịa ñiểm sản xuất vật liệu xây dựng, 

kinh doanh và nơi ñể phế thải vật liệu xây dựng trên ñịa bàn quận 4. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

1. ðịa ñiểm sản xuất vật liệu xây dựng: là nơi ñặt nhà xưởng và trang thiết bị, 

máy móc ñược sử dụng ñể sản xuất hoặc chế biến nguyên liệu bán thành phẩm ra sản 

phẩm. 

2. ðịa ñiểm kinh doanh vật liệu xây dựng: là nơi hoạt ñộng giao dịch, trao ñổi, 
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thỏa thuận việc mua bán hàng hóa vật liệu xây dựng của tổ chức, cá nhân bao gồm: 

trạm tiếp nhận, kho, bãi tồn trữ, bến thủy bốc dỡ, trung tâm, siêu thị, chợ, cửa hàng 

buôn bán, cửa hàng giới thiệu sản phẩm. 

3. Phế thải vật liệu xây dựng: là sản phẩm, vật liệu bị loại ra từ quá trình sản 

xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng hoặc sử dụng trong các công trình xây dựng. 

4. Nơi ñể phế thải vật liệu xây dựng: là khu vực, ñịa ñiểm quy ñịnh riêng ñể chất 

thải nguy hại và phế thải trong xây dựng, có biển báo và hạn chế ñi lại. 

 

Chương II 

QUY ðỊNH KHU VỰC, ðƯỜNG PHỐ, ðỊA ðIỂM SẢN XUẤT, 

 KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, NƠI ðỂ PHẾ THẢI  

VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

 

ðiều 4. Khu vực, ñường phố, ñịa ñiểm sản xuất vật liệu xây dựng 

1. Khu vực, ñường phố, ñịa ñiểm sản xuất vật liệu xây dựng phải phù hợp với 

quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và quận 4.  

2. Tổ chức, cá nhân ñang hoạt ñộng sản xuất tại khu vực, ñường phố, ñịa ñiểm 

không phù hợp với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh 

và Quy ñịnh này phải có kế hoạch di dời vào các Khu công nghiệp hoặc ñến các ñịa 

phương khác có quy hoạch phù hợp. 

3. Ủy ban nhân dân quận 4 không cấp mới Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh 

cho các hộ kinh doanh ngành sản xuất vật liệu xây dựng trên ñịa bàn quận theo quy 

ñịnh tại Quyết ñịnh số 200/2004/Qð-UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh 

không cấp mới Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc ñiều chỉnh 

giấy phép ñầu tư trong khu dân cư tập trung. 

ðiều 5. Khu vực, ñường phố, ñịa ñiểm kinh doanh vật liệu xây dựng. 

1. Việc bày bán vật liệu xây dựng tại ñịa ñiểm kinh doanh phải phù hợp với quy 

ñịnh khu vực, ñường phố ñược phép kinh doanh vật liệu xây dựng của quận 4; phải 

ảo ñảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cảnh quan, trật tự an toàn giao thông, 

không xâm phạm chỉ giới giao thông, không lấn chiếm vỉa hè, lòng ñường, bảo ñảm 

các quy ñịnh về hành lang bảo vệ công trình ñường bộ, ñường sông, ñường sắt và 



22 CÔNG BÁO/Số 26/Ngày 15-6-2012

hành lang bảo vệ an toàn lưới ñiện cao áp, khu vực di tích lịch sử văn hóa, khu vực 

danh lam thắng cảnh; phải có trang thiết bị phòng chống cháy nổ và tuân thủ theo quy 

ñịnh của cơ quan chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy. 

2. Các tổ chức, cá nhân ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh vật liệu 

xây dựng thuộc các nhóm hàng sau chỉ ñược phép kinh doanh ở các khu vực, ñường 

phố quy ñịnh tại Phụ lục 1 của Quy ñịnh này, bao gồm:  

a) Vật liệu xây dựng cồng kềnh, khối lượng lớn, dễ gây bụi (gạch xây dựng, cát, 

ñá, sỏi, vôi cục, vôi tôi, tấm lợp, kết cấu thép xây dựng, bê tông thương phẩm, bê 

tông ñúc sẵn, tre, nứa, lá, ñà giáo, côppha, cừ tràm, kính tấm xây dựng, ñá ốp lát có 

tạo hình cắt, mài cạnh). 

b) Vật liệu xây dựng dễ cháy (gỗ xây dựng, tre, nứa, lá, vật liệu nhựa, các loại 

sơn dầu, giấy dầu, cót, cót ép).  

c) Vật liệu xây dựng có mùi, hóa chất ñộc hại, gây bụi (sơn dầu, giấy dầu, cót 

ép, hắc ín, vôi tôi, vôi cục, vôi tôi trong bể).  

 3. Các tổ chức, cá nhân ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh cửa 

hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng (không có kho lưu trữ, không 

giao hàng trực tiếp tại ñiểm kinh doanh) chỉ ñược phép kinh doanh ở các khu vực, 

ñường phố quy ñịnh tại Phụ lục 2 của Quy ñịnh này. 

ðiều 6. Nơi ñể phế thải vật liệu xây dựng 

1. Quận 4 là quận trung tâm của Thành phố, Ủy ban nhân dân quận 4 không bố 

trí nơi ñể phế thải vật liệu xây dựng trên ñịa bàn quận theo quy hoạch chung của 

Thành phố.   

2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng phải có ñiểm lưu 

chứa và vận chuyển các loại vật liệu xây dựng kém phẩm chất, phế thải vật liệu xây 

dựng theo quy ñịnh. 

3. Chủ nguồn thải chất thải rắn thông thường và chủ nguồn thải chất thải rắn 

nguy hại phải chịu trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ ñược quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

59/2007/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn và 

Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường hướng dẫn ñiều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, ñăng ký, cấp phép 

hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. 

4. Các trường hợp ñể phế thải vật liệu xây dựng (nếu có) chỉ duy trì tạm thời ñể 
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trung chuyển ñến nơi quy ñịnh của Thành phố và phải ñảm bảo các yêu cầu về bảo vệ 

môi trường, cảnh quan, trật tự an toàn giao thông. 

 

Chương III 

KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

 

ðiều 7. Kiểm tra, thanh tra 

1. ðịnh kỳ sáu tháng, năm tổ chức kiểm tra hoạt ñộng lĩnh vực vật liệu xây 

dựng; kiểm tra ñột xuất khi có ñơn khiếu nại, tố cáo hoặc phản ảnh từ các phương 

tiện thông tin ñại chúng. 

2. Thanh tra theo kế hoạch hoặc thanh tra ñột xuất khi tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh vật liệu xây dựng, ñể phế thải vật liệu xây dựng có dấu hiệu vi phạm pháp 

luật hoặc ñơn khiếu nại, tố cáo. 

3. Tổ chức, cá nhân hoạt ñộng lĩnh vực vật liệu xây dựng trên ñịa bàn quận 4 

phải chấp hành việc kiểm tra, thanh tra của Ủy ban nhân dân quận 4 và các cơ quan 

quản lý nhà nước chuyên ngành theo Quy ñịnh này. 

ðiều 8. Xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt ñộng lĩnh vực vật 

liệu xây dựng bị xử phạt theo tính chất, mức ñộ vi phạm; nếu gây thiệt hại thì phải 

bồi thường hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Ngoài việc áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 

theo quy ñịnh, tên tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính, nội dung vi phạm, 

hình thức xử phạt ñược công bố trên Trang tin báo ñiện tử (Website) của Ủy ban 

nhân dân quận 4 và Sở Xây dựng. 

3. Mức xử phạt ñược áp dụng theo Nghị ñịnh số 23/2009/Nð-CP ngày 02 tháng 

02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt ñộng xây 

dựng kinh doanh bất ñộng sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; 

quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; Nghị ñịnh số 

117/2009/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các quy ñịnh pháp luật khác có liên quan. 

4. Cán bộ, công chức có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn ñể trục lợi sẽ bị xử 

lý kỷ luật; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

theo quy ñịnh của pháp luật. 
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Chương  IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 9. Xử lý chuyển tiếp 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bày bán, giao nhận hàng hóa; có ñịa ñiểm sản 

xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại những khu vực, ñường phố, ñịa ñiểm không 

thuộc Bảng danh mục của Phụ lục 1, 2 ñính kèm Quy ñịnh này phải chuyển hình thức 

kinh doanh hoặc di dời ñến những ñịa ñiểm phù hợp quy ñịnh. 

 Thời gian chuyển ñổi và di dời phải thực hiện từ khi Quyết ñịnh này có hiệu lực 

ñến ngày 31 tháng 12 năm 2012 

ðiều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành trong quản lý nhà nước 

về vật liệu xây dựng trên ñịa bàn quận 4 

1. Phòng Quản lý ñô thị quận  

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước trên lĩnh vực 

vật liệu xây dựng và tổ chức thực hiện quy ñịnh này. ðịnh kỳ hàng tháng, tham mưu 

Ủy ban nhân dân quận báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và các Sở, ngành Thành 

phố theo quy ñịnh. 

b) Phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu, ñề xuất Ủy ban nhân dân quận 

xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng không ñảm bảo các yêu cầu 

của Quy ñịnh này và các quy ñịnh pháp luật hiện hành. 

2. Phòng Kinh tế quận  

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận cấp mới, ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñăng 

ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu và ñảm bảo phù hợp với Quy ñịnh 

này. 

b) Tổng hợp báo cáo ñịnh kỳ hàng tháng danh sách hộ kinh doanh ñăng ký cấp 

mới, thay ñổi nội dung kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt kinh doanh, bị 

thu hồi giấy chứng nhận ñăng ký hộ kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng báo 

cáo Ủy ban nhân dân quận và các Sở, ngành có liên quan.    

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận  

Phối hợp với các ban, ngành liên quan kiểm tra ñịnh kỳ hoặc ñột xuất về lĩnh 

vực vệ sinh môi trường tại các ñịa ñiểm kinh doanh vật liệu xây dựng trên ñịa bàn 

quận; tham mưu Ủy ban nhân dân quận xử lý các trường hợp không ñảm bảo vệ sinh 

môi trường theo quy ñịnh. 
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4. Thanh tra Xây dựng quận  

Phối hợp các ñơn vị liên quan kiểm tra các tổ chức, cá nhân ñang hoạt ñộng sản 

xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên ñịa bàn quận; tham mưu Ủy ban nhân dân 

quận xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự ñô thị theo quy ñịnh. 

5. Phòng Tư pháp quận 

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành 

chính ñối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt ñộng lĩnh vực vật 

liệu xây dựng.    

6. Ủy ban nhân dân 15 phường 

a) Công bố danh mục khu vực, ñường phố, ñịa ñiểm sản xuất, kinh doanh và nơi 

ñể phế thải vật liệu xây dựng trên ñịa bàn quận 4 theo quy ñịnh tại phụ lục của Quy 

ñịnh này. 

b) Tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan ñến 

từng doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt ñộng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên 

ñịa bàn quận 4. 

c) Thường xuyên tổ chức kiểm tra các cá nhân, tổ chức ñang hoạt ñộng sản xuất, 

kinh doanh vật liệu xây dựng trên ñịa bàn phường; kịp thời phát hiện các hành vi vi 

phạm pháp luật về vật liệu xây dựng ñể xử lý theo quy ñịnh. 

d) ðịnh kỳ hàng quý, vào ngày 25 của tháng cuối quý báo cáo tình hình sản xuất 

kinh doanh vật liệu xây dựng trên ñịa bàn phường (kể cả các trường hợp phát sinh, 

giải thể, ngưng hoạt ñộng, chuyển ñổi ngành nghề của tổ chức, cá nhân hoạt ñộng 

trong lĩnh vực vật liệu xây dựng) gửi về Phòng Quản lý ñô thị quận, Phòng Kinh tế 

quận ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân quận 4 và các Sở, ngành có liên quan 

theo quy ñịnh. 

ðiều 11. Tổ chức, cá nhân hoạt ñộng lĩnh vực vật liệu xây dựng 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng phải thực hiện theo quy ñịnh 

của pháp luật về quản lý vật liệu xây dựng, thương mại và các pháp luật liên quan 

khác. 

2. Tổ chức, cá nhân khi ñăng ký kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng, 

kinh doanh có ñiều kiện phải lựa chọn ngành, nghề kinh doanh và ghi mã ngành, 

nghề kinh doanh vào Giấy ñề nghị ñăng ký doanh nghiệp theo hệ thống ngành kinh tế 

ñược Chính phủ quy ñịnh. 
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3. ðịnh kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân quận về hoạt ñộng sản 

xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo mẫu biểu của Bộ Xây dựng. 

ðiều 12. ðiều khoản thi hành 

1. Giao Phòng Quản lý ñô thị quận 4 chủ trì phối hợp Phòng Kinh tế, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra Xây dựng, các cơ quan, ñơn vị có 

liên quan và Ủy ban nhân dân 15 phường hàng năm rà soát lại Quy ñịnh này ñể tham 

mưu, ñề xuất Ủy ban nhân dân quận ñiều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển 

kinh tế -  xã hội của quận và thành phố.  

2. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quy ñịnh, nếu có phát sinh, 

vướng mắc, các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng lĩnh vực vật liệu xây dựng và các ñơn vị 

liên quan có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Phòng Quản lý ñô thị ñể tổng hợp trình 

Ủy ban nhân dân quận ñiều chỉnh, bổ sung theo quy ñịnh./. 

 
 TM . ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Tiến ðạt   
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PHỤ LỤC 1 

Danh mục các khu vực, ñường phố ñược phép kinh doanh 

 vật liệu xây dựng trên ñịa bàn quận 4 

(theo Khoản 2, ðiều 5 của Quy ñịnh) 

 

Giới hạn 
STT Tuyến ñường 

Từ ðến 

1 Tôn Thất Thuyết Nguyễn Tất Thành ðường phường 1 

2 Hẻm 209 Tôn Thất Thuyết (nút 
giao thông cầu Kênh Tẻ) 

Tôn Thất Thuyết  Vĩnh Hội (nối dài) 

3 Nguyễn Khoái Bến Vân ðồn  Tôn Thất Thuyết 

4 Vĩnh Khánh Bến Vân ðồn Tôn ðản 

5 Vĩnh Hội Tôn ðản Khánh Hội 

6 ðường phường 1  
(tuyến A) 

Bến Vân ðồn Tôn Thất Thuyết 

7 ðường phường 1 
(tuyến B) 

ðường phường 1 
(tuyến A) 

Nguyễn Khoái 
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PHỤ LỤC 2 

Danh mục các khu vực, ñường phố ñược phép kinh doanh vật liệu xây dựng 

(trưng bày, giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng) trên ñịa bàn quận 4 

 (theo Khoản 3, ðiều 5 của Quy ñịnh) 

 

Giới hạn 
STT Tuyến ñường 

Từ ðến 

1 ðoàn Văn Bơ Bến Vân ðồn Hoàng Diệu 

2 Hoàng Diệu Nguyễn Tất Thành ðường 48 

3 Nguyễn Tất Thành ðoàn Như Hài Tôn Thất Thuyết 

4 Khánh Hội Bến Vân ðồn Tôn Thất Thuyết 

5 Tân Vĩnh Vĩnh Hội Hoàng Diệu 

6 Tôn ðản Nguyễn Tất Thành Tôn Thất Thuyết 

7 Xóm Chiếu Nguyễn Tất Thành Tôn Thất Thuyết 

8 ðường 45 ðường 38 Hoàng Diệu 

9 ðường Nguyễn Trường Tộ Bến Vân ðồn Hoàng Diệu 

10 ðường Lê Quốc Hưng Bến Vân ðồn Hoàng Diệu 

11 ðường số 48 Hoàng Diệu ðường Vĩnh Hội (nối dài) 

12 ðường Nguyễn Thần Hiến Tôn Thất Thuyết Nguyễn Tất Thành 

13 ðường số 41 (ñường Lê 
Văn Linh) 

Khánh Hội Nguyễn Hữu Hào 

14 ðường Nguyễn Hữu Hào Hoàng Diệu ðường số 41 (ñường Lê 
Văn Linh) 

15 ðường ðinh Lễ Lê Thạch Lê Quốc Hưng 

16 ðường ðoàn Như Hài Nguyễn  Tất Thành Nguyễn Trường Tộ 

17 ðường Lê Quốc Hưng Bến Vân ðồn Lê Văn Linh 

18 ðường Lê Thạch Lê Văn Linh Hoàng Diệu 

19 ðường Lê Văn Linh Nguyễn Tất Thành ðoàn Văn Bơ 

20 ðường Nguyễn Hữu Hào Bến Vân ðồn ðường 41 

21 ðường Bến Vân ðồn Nguyễn Tất Thành Cầu Nguyễn Văn Cừ 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 2526/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt ñồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500  

Khu công viên nghĩa trang tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;  

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2008/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 

về xây dựng - quản lý và sử dụng nghĩa trang; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 24/Qð-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt ñiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh 

ñến năm 2025;  

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Bộ Y tế 

hướng dẫn vệ sinh trong hoạt ñộng mai táng và hỏa táng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây 

dựng quy ñịnh hồ sơ của từng loại quy hoạch ñô thị;  
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Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây 

dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật ñô thị 

QCVN 07:2010/BXD; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 50/2011/Qð-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về lập, thẩm ñịnh và phê duyệt quy hoạch ñô thị trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 49/2011/Qð-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố ban hành Quy ñịnh về công bố công khai và cung cấp thông 

tin về quy hoạch ñô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 3216/Qð-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về duyệt Nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 9;  

Xét ñề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 1244/TTr-SQHKT 

ngày 03 tháng 5 năm 2012 về việc phê duyệt ñồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 

Công viên Nghĩa trang tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9,  

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Duyệt ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/500 Khu công 

viên nghĩa trang tại phường Long Thạnh Mỹ quận 9 với các nội dung chính như sau:  

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch: 

1.1. Vị trí: tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9; với quy mô khu ñất quy hoạch 

là 186.639,1 m2 (theo Bản ñồ vị trí giao thuê ñất số 43248/Gð-TNMT ngày 14 tháng 

02 năm 2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường). 

1.2. Giới hạn của khu ñất như sau: 

+ Phía ðông: giáp khu dân cư Hùng Việt. 

+ Phía Tây: giáp ñường số 30. 

+ Phía Nam: giáp sân golf Lâm Viên. 

+ Phía Bắc: giáp khu dân cư. 

2. ðơn vị tổ chức lập ñồ án quy hoạch chi tiết: Công ty TNHH Xây dựng và 

Kinh doanh nhà ðiền Phúc Thành. 
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3. ðơn vị tư vấn lập ñồ án quy hoạch chi tiết: Công ty Cổ phần Tư vấn ðầu tư 

và Xây dựng COSEVCO và Công ty TNHH Kiến trúc Veritas (Việt Nam). 

4. Danh mục hồ sơ của ñồ án quy hoạch chi tiết: 

- Thuyết minh; 

- Thành phần bản vẽ bao gồm: 

+ Sơ ñồ vị trí và giới hạn khu ñất, tỷ lệ 1/5000; 

+ Bản ñồ hiện trạng vị trí, tỷ lệ 1/2000; 

+ Bản ñồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và ñánh giá ñất xây dựng, tỷ lệ 1/500; 

+ Bản ñồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất, tỷ lệ 1/500; 

+ Bản ñồ tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/500; 

+ Bản ñồ quy hoạch giao thông, tỷ lệ 1/500; 

+ Bản ñồ quy hoạch chỉ giới ñường ñỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/500; 

+ Các bản ñồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500: 

quy hoạch cấp ñiện và chiếu sáng ñô thị; quy hoạch cao ñộ nền và thoát nước mặt; 

quy hoạch cấp nước; quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn; quy hoạch hệ 

thống thông tin liên lạc; 

+ Bản ñồ ñánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/500; 

+ Bản ñồ tổng hợp ñường dây, ñường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500. 

5. Lý do và sự cần thiết phải lập ñồ án quy hoạch: 

- Dự án công viên nghĩa trang tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 là công trình 

trọng ñiểm của quận ñã ñược xác ñịnh cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2010-

2015 nhằm phục vụ nhu cầu an táng của nhân dân trên ñịa bàn và di dời hơn 4000 mộ 

trong phần ñất thuộc phạm vi các dự án công trình công cộng ñang triển khai trên ñịa 

bàn quận 9. 

- Việc xây dựng một khu công viên nghĩa trang với cơ sở hạ tầng hoàn thiện, 

ñáp ứng các nhu cầu về an toàn môi trường, cũng như cảnh quan ñô thị là yêu cầu cấp 

bách phải tổ chức hiện, ñể dần thay thế các khu nghĩa trang cũ không phù hợp quy 

hoạch, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng ñến không gian mỹ quan ñô thị. 

6. Mục tiêu của ñồ án quy hoạch: 

- Xây dựng một khu nghĩa trang mới nhằm ñáp ứng nhu cầu chôn cất của người 
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dân trong khu vực và các vùng lân cận, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, 

ñồng bộ, gắn kết với các hệ thống hạ tầng chung tại khu vực thực hiện dự án.  

- Di dời một số mộ trong Khu Công nghệ cao và khu Công viên Văn hóa Lịch sử 

Dân tộc… 

- Quy hoạch sử dụng ñất và phân khu chức năng ñảm bảo ñược yêu cầu ñầu tư 

và phù hợp với ñịnh hướng phát triển chung của thành phố. 

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc ñầu tư xây dựng, quản lý xây dựng, bảo vệ môi 

trường, ñảm bảo cảnh quan kiến trúc tại khu vực. 

7. Cơ cấu sử dụng ñất:  

Tổng diện tích khu ñất quy hoạch là 186.539,1 m2, phân bổ theo cơ cấu sử dụng 

ñất như sau: 

a) ðất khu an táng: 114.160 m2, chiếm 61,19 % toàn khu. 

+ ðất khu chôn cất: 38.523 m2, chiếm 20,65 % toàn khu. 

+ ðất khu hỏa táng - lưu tro cốt: 24.817 m2, chiếm 13,3 % toàn khu. 

Trong ñó:  * Nhà hỏa táng: 6.372 m2. 

* Lưu tro cốt - ñền thờ: 18.445 m2. 

+ Lối ñi - mảng xanh giữa các ô mộ: 50.820 m2, chiếm 27,24 % toàn khu. 

b) ðất giao thông - bến bãi: 42.475,1 m2, chiếm 22,78 % toàn khu. 

+ ðất giao thông: 38.887,1 m2, chiếm 20,86 % toàn khu. 

+ Bãi xe: 3.588 m2, chiếm 1,92 % toàn khu. 

c) ðất cây xanh - mặt nước: 28.099 m2, chiếm 15,06 % toàn khu. 

d) Xử lý nước thải: 1.805 m2, chiếm 0,97 % toàn khu. 

8. Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc: 

a) Các khu mộ: 

- Mộ ñơn hung táng gồm các khu: K2-2 (4.205 m2); K2-3 (1.322 m2); K4-1 

(3.233 m2); K4-2 (3.233 m2); K4-3 (5.209 m2); K4-4 (5.043 m2); K4-5 (8.318 m2); K6 

(4.443 m2); K7 (753 m2); K8-1 (1.036 m2); K8-2 (2.840 m2). 

+ Kích thước ngôi mộ: 1,0 m x 2,2 m = 2,2 m2/mộ.  

+ Chiều cao ngôi mộ: 0.8 m.   
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+ Chiều cao nhà mộ: 2.0 m. 

+ Khoảng cách: Giữa các dãy mộ: 0,6 m 

Giữa các ngôi mộ cùng dãy: 0,8 m 

- Mộ ñơn cát táng gồm các khu: K2-1 (10.006 m2); K3-1 (6.549 m2); K3-2 

(6.452 m2); K3-3 (6.304 m2). 

+ Kích thước huyệt mộ: 0,9m x 1,5m = 1,35 m2/mộ.  

+ ðộ sâu huyệt mộ: 0.8m. 

+ Khoảng cách: Giữa các dãy huyệt mộ: 0,6 m 

    Giữa các huyệt mộ cùng dãy: 2,2 m 

- Mộ ñơn trung tâm gồm các khu: TT-1 (3.596 m2); TT-2 (6.956 m2); K5 (5.481 

m2); K5a (27 m2); K5b (741 m2). 

+ Kích thước ngôi mộ: 2m x 2,5m = 5 m2/mộ.   

+ Chiều cao ngôi mộ: 0.8 m.   

+ Chiều cao nhà mộ: 2.0 m. 

+ Khoảng cách: Giữa các dãy mộ: 0,6 m 

Giữa các ngôi mộ cùng dãy: 0,8 m 

- Mộ ñôi gồm khu: TT-3 (3.596 m2). 

+ Kích thước ngôi mộ: 2m x 2,5m x 2 = 10 m2/mộ.  

+ Chiều cao ngôi mộ: 0.8 m. 

+ Chiều cao nhà mộ: 2.0 m. 

+ Khoảng cách: Giữa các dãy mộ: 0,6 m 

Giữa các ngôi mộ cùng dãy: 0,8 m 

b) Khu nhà hỏa táng: 

- Diện tích ñất: 6.372 m2 

- Mật ñộ xây dựng tối ña: 50 % 

- Tầng cao xây dựng: 3 tầng  

- Chiều cao xây dựng: 17 m 

- Khoảng lùi công trình:  
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+ So với lộ giới ñường D1: 5 m 

+ So với lộ giới ñường D2: 32 m 

+ So với lộ giới ñường D3: 32 m 

+ So với lộ giới ñường D4: 3 m 

c) Khu nhà lưu tro cốt 1: (5 khối công trình) 

- Diện tích ñất: 6.321 m2 

- Mật ñộ xây dựng trệt tối ña: 50 % 

- Tầng cao xây dựng: 4 tầng  

- Chiều cao xây dựng: 18 m 

- Khoảng lùi công trình:  

+ So với lộ giới ñường D5; D6; D7: ≥ 4 m 

+ Giữa các công trình lưu tro cốt: ≥ 10 m 

d) Khu nhà lưu tro cốt 2: (5 khối công trình) 

- Diện tích ñất: 7.260 m2 

- Mật ñộ xây dựng trệt tối ña: 50 % 

- Tầng cao xây dựng: 4 tầng  

- Chiều cao xây dựng: 18 m 

- Khoảng lùi công trình:  

+ So với lộ giới ñường D5; D6; D4; D7: ≥ 4 m 

+ Giữa các công trình lưu tro cốt: ≥ 10 m 

e) Khu nhà lưu tro cốt 3 (2 khối công trình) + ñền thờ: 

- Diện tích ñất: 4.864 m2 

- Mật ñộ xây dựng trệt tối ña: 50 % 

- Tầng cao xây dựng: ðền thờ: 1 tầng  

     Nhà lưu tro cốt: 4 tầng 

- Chiều cao xây dựng: ≤ 18 m 

- Khoảng lùi công trình:  

+ So với lộ giới ñường D2: ≥ 3 m 
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+ So với lộ giới ñường D4: ≥ 8 m 

+ So với lộ giới ñường D5: ≥ 4 m 

+ So với lộ giới ñường D35: ≥ 8 m 

+ Giữa các công trình lưu tro cốt : ≥ 10 m 

+ Giữa công trình lưu tro cốt và ñền thờ: ≥ 6m 

f) Quy hoạch hệ thống giao thông: 

- ðường D1 lộ giới 16 m (1 m + 5,5 m + 1 m + 5,5 m + 1 m); 

- ðường D4 (ñoạn từ ñường D7 ñến ñường D2) và ñường D5, ñường D6 có lộ 

giới 12 m (1 m + 10 m + 1 m); 

- Các tuyến ñường còn lại có lộ giới từ 4,5 m ñến 9 m với bề rộng mặt ñường từ 

3,5 m ñến 7 m (ñảm bảo bề rộng phần xe chạy ≥ 3,5 m theo quy ñịnh phòng cháy, 

chữa cháy). 

9. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

9.1. Quy hoạch cấp ñiện và chiếu sáng ñô thị: 

a) Quy hoạch cấp ñiện: 

- Nguồn ñiện: ñược cấp từ trạm 110/15-22KV Thủ ðức ðông. 

- Chỉ tiêu cấp ñiện: 20 W/m2 sàn. 

- Xây dựng mới một trạm biến áp 15-22/0,4KV, kiểu trạm phòng, công suất ñơn 

vị 630KVA. 

- Mạng lưới cấp ñiện: 

+ Xây dựng mới mạng trung hạ thế, sử dụng cáp ñồng bọc cách ñiện, ñịnh 

hướng xây dựng ngầm. 

+ Hệ thống chiếu sáng các trục ñường, dùng ñèn cao áp sodium, có chóa và cần 

ñèn ñặt trên trụ thép tráng kẽm. 

b) Quy hoạch thông tin liên lạc: 

- ðịnh hướng ñấu nối từ bưu cục hiện hữu (Bưu ñiện quận 9) xây dựng tuyến 

cáp chính ñi dọc các trục ñường giao thông ñến các tủ cáp chính của khu quy hoạch. 

- Mạng lưới thông tin liên lạc ñược ngầm hóa ñảm bảo mỹ quan khu quy hoạch 

và ñáp ứng nhu cầu thông tin thông suốt trong khu quy hoạch. 
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- Hệ thống các tủ cáp xây dựng mới ñược lắp ñặt tại các vị trí thuận tiện, ñảm 

bảo mỹ quan và dễ dàng trong công tác vận hành, sửa chữa. 

9.2. Quy hoạch cấp nước: 

- Nguồn cấp nước:   

+ Nguồn nước cấp cho khu hỏa táng nguồn nước máy thành phố, từ tuyến Ø300 

trên ñường Nguyễn Xiển. 

+ Nguồn nước tưới cây: sử dụng nguồn nước mưa từ hồ trữ nước mưa, bổ sung 

thêm nguồn nước máy thành phố. 

- Tiêu chuẩn cấp nước cho khu hỏa táng: 2 (lít/m2/ngày) 

- Tiêu chuẩn cấp nước tưới cây - rửa ñường: 3 lít/m2/ngày. 

- Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: 10 lít/s/ñám cháy, số ñám cháy ñồng thời: 1 

ñám cháy ( theo TCVN 2622-1995).  

- Tổng nhu cầu dùng nước: 26.800 - 31.150 (m3/ngày). 

- Nước sử dụng cho các hoạt ñộng vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ, phương 

tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt ñộng mai táng tại nghĩa trang phải bảo ñảm tiêu 

chuẩn vệ sinh. 

9.3. Quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn: 

a) Thoát nước thải: 

- Giải pháp thoát nước bẩn:  

+ Nước thải từ khu hỏa táng ñược ñưa về trạm xử lý cục bộ, xử lý ñạt QCVN 

24:2009 trước khi thoát ra hệ thống cống thoát nước mưa. 

+ Nước thải từ các nhà vệ sinh ñược xử lý qua bể tự hoại trước khi thoát ra cống 

thoát nước mưa 

- Tiêu chuẩn thoát nước cho khu hỏa táng: 2 (lít/m2/ngày) 

- Tổng lượng nước thải: 15,3 (m3/ngày). 

b) Xử lý rác thải: 

- Tiêu chuẩn rác thải: 0,5 tấn/ha/ngày. 

- Tổng lượng rác thải: 3,2 (tấn/ngày). 

- Phương án thu gom và xử lý rác:  
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+ Rác thải sinh hoạt ñược thu gom vể bô rác sinh hoạt, vận chuyển về trạm xử lý 

Phước Hiệp, huyện Củ Chi. 

+ Rác thải phát sinh trong hoạt ñộng mai táng cần ñược tập trung tại khu riêng 

và ñược xử lý theo ñúng quy ñịnh, bảo ñảm không gây ô nhiễm môi trường. 

+ Các chất thải có liên quan trực tiếp ñến người chết do mắc các bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A và một số bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B (trong danh mục 

các bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải cách ly theo quy ñịnh Bộ Y tế) hoặc thi hài ñã bị 

thối rữa phải ñược xử lý theo quy ñịnh về xử lý chất thải y tế lây nhiễm quy ñịnh tại 

Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 43/2007/Qð-BYT 

ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

9.4. Quy hoạch thông tin liên lạc: 

- ðịnh hướng ñấu nối từ bưu cục hiện hữu (Bưu ñiện quận 9) xây dựng tuyến 

cáp chính ñi dọc các trục ñường giao thông ñến các tủ cáp chính của khu quy hoạch. 

- Mạng lưới Thông tin liên lạc ñược ngầm hóa ñảm bảo mỹ quan khu quy hoạch 

và ñáp ứng nhu cầu thông tin thông suốt trong khu quy hoạch. 

- Hệ thống các tủ cáp xây dựng mới ñược lắp ñặt tại các vị trí thuận tiện, ñảm 

bảo mỹ quan và dễ dàng trong công tác vận hành, sửa chữa. 

9.5. ðánh giá môi trường chiến lược, với giải pháp bảo vệ môi trường:  

- Xây dựng riêng biệt hệ thống thoát nước mưa và nước thải trong nghĩa trang 

tuân thủ các quy ñịnh quản lý xây dựng về thoát nước; xây dựng trạm làm sạch nước 

thải, xử lý nước thải ñạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia theo QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A. 

- Thực hiện các biện pháp khống chế, giảm thiểu ô nhiễm mùi, chấp hành các 

quy ñịnh về vệ sinh môi trường, không làm phát tán mùi hôi gây khó chịu. 

- Thực hiện quy ñịnh quản lý và sử dụng nghĩa trang theo Nghị ñịnh số 

35/2008/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ; thực hiện việc quàn ướp, 

khâm liệm, vận chuyển thi hài, hài cốt và vệ sinh phục vụ mục ñích mai táng, hỏa 

táng theo ñúng quy ñịnh tại Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2009 

của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt ñộng mai táng và hỏa táng. Quản lý chất 

thải rắn thông thường (chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn từ hoạt ñộng) và chất 

thải nguy hại theo Nghị ñịnh số 59/2007/Nð-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của 

Chính phủ và Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 
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- ðảm bảo diện tích ñất trồng cây xanh theo quy chuẩn xây dựng. Lập kế hoạch 

tổ chức thực hiện về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. 

9.6. Bản ñồ tổng hợp ñường dây ñường ống:  

Việc bố trí, sắp xếp ñường dây, ñường ống kỹ thuật có thể thay ñổi trong các 

bước triển khai thiết kế tiếp theo (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công của dự án) 

ñảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy ñịnh. 

10. Các vấn ñề phải lưu ý khi triển khai ñầu tư xây dựng Khu công viên 

nghĩa trang: 

- Về tầng cao xây dựng: số tầng cao xây dựng bao gồm các tầng thực hiện theo 

Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật ñô thị, mã số QCVN 03:2009/BXD (không kể tầng 

lửng và mái che cầu thang). 

- Việc ñịnh hướng phân kỳ ñầu tư ñể thực hiện từng phần của dự án phải nghiên 

cứu bảo ñảm kết nối ñồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông của dự án với 

khu vực.  

- Việc quy hoạch xây dựng nghĩa trang, nhà hỏa táng phải tuyệt ñối chấp hành 

các quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng nghĩa trang do Bộ Xây dựng ban 

hành, ñồng thời phải tuân thủ các quy ñịnh về quy hoạch, thiết kế, xây dựng nghĩa 

trang, nhà hỏa táng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

- Tổ chức quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñô thị ñảm bảo cho việc hình 

thành một nghĩa trang mới mang tính hiện ñại, thẩm mỹ, an toàn về môi sinh và môi 

trường. Cần nghiên cứu kỹ, xác ñịnh khoảng cây xanh cách ly giữa nghĩa trang và các 

khu vực lân cận, phải ñảm bảo an toàn về môi trường theo Nghị ñịnh số 35/2008/Nð-

CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng - quản lý và sử dụng nghĩa 

trang, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26 

tháng 5 năm 2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt ñộng mai táng và hỏa 

táng. 

- Nước sử dụng cho các hoạt ñộng vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ, phương 

tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt ñộng mai táng tại nghĩa trang phải bảo ñảm tiêu 

chuẩn vệ sinh theo quy ñịnh. 

- Nước thải từ nghĩa trang thải ra phải ñược thu gom riêng xử lý ñạt tiêu chuẩn 

TCVN 7382:2004. 
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- Rác thải phát sinh trong hoạt ñộng mai táng cần ñược tập trung tại khu riêng và 

ñược xử lý ñúng quy ñịnh, bảo ñảm không gây ô nhiễm môi trường. 

- Các chất thải có liên quan trực tiếp ñến người chết do mắc các bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A và một số bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B (trong danh mục 

các bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải cách ly theo quy ñịnh Bộ Y tế) hoặc thi hài ñã bị 

thối rữa phải ñược xử lý theo quy ñịnh về xử lý chất thải y tế lây nhiễm quy ñịnh tại 

Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 43/2007/Qð-BYT 

ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

- Công nghệ sử dụng ñể hỏa táng phải bảo ñảm xử lý các chất thải (khí thải, 

nước thải, chất thải rắn) ñạt Tiêu chuẩn TCVN 5937:2005, TCVN 5938:2005 về chất 

lượng không khí xung quanh và Tiêu chuẩn TCVN 6560:1999 về khí thải lò ñốt chất 

thải rắn y tế trước khi thải vào môi trường tiếp nhận. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này ñính kèm các bản vẽ, thuyết minh ñồ án quy hoạch chi 

tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/500 Khu công viên nghĩa trang tại phường Long Thạnh 

Mỹ quận 9 ñược nêu tại Khoản 4, ðiều 1 Quyết ñịnh này.  

ðiều 3. Trách nhiệm của Chủ ñầu tư và các ñơn vị liên quan:  

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà ðiền Phúc 

Thành và ñơn vị tư vấn thiết kế chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu 

trong hồ sơ trình duyệt ñồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên nghĩa trang 

tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9. 

- Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà ðiền Phúc Thành có trách nhiệm thực 

hiện tiếp một số công việc sau: 

+ Lập và trình duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế thi công các hạng mục công trình và 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quy chế quản lý xây dựng do ñơn vị tư vấn có chức năng 

lập làm cơ sở thực hiện công tác quản lý quy hoạch, xây dựng ñô thị theo nội dung ñã 

ñược phê duyệt. 

+ Trong trường hợp ranh ñất và diện tích ñất ñược cơ quan chức năng giao hoặc 

cho thuê có thay ñổi so với ranh ñất ñã ñược phê duyệt; hoặc trong quá trình triển 

khai có phát sinh những vấn ñề chưa phù hợp, chủ ñầu tư phải thực hiện việc ñiều 

chỉnh quy hoạch theo quy ñịnh. 

- Giao Ủy ban nhân dân quận 9 có trách nhiệm kiểm tra, quản lý, giám sát việc 

xây dựng dự án theo quy hoạch ñược duyệt và có biện pháp xử lý các trường hợp vi 

phạm theo thẩm quyền và quy ñịnh của pháp luật.  
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- Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày duyệt ñồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

này, Công ty Xây dựng và Kinh doành nhà ðiền Phúc Thành phối hợp với Ủy ban 

nhân dân quận 9, Ủy ban nhân dân phường Long Thạnh Mỹ tổ chức công bố, công 

khai ñồ án quy hoạch ñô thị theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 49/2011/Qð-UBND 

ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy ñịnh về 

công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch ñô thị tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám ñốc Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám ñốc Sở Giao thông 

vận tải, Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Sở Tài 

chính, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Giám ñốc Sở Y tế, Viện 

trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Thạnh Mỹ, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, 

cá nhân có liên quan và Công ty Xây dựng và Kinh doành nhà ðiền Phúc Thành chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 2633/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền 

 giải quyết của Sở Giáo dục và ðào tạo, Ủy ban nhân dân quận - huyện 

 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo tại Tờ trình số 814/TTr-

GDðT-VP ngày 06 tháng 4 năm 2012; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành 

phố tại Tờ trình số 3812/TTr-KSTTHC ngày 22 tháng 5 năm 2012, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này thủ tục hành chính ban hành mới, bãi 

bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và ðào tạo, Ủy ban nhân dân quận - 

huyện, Phòng Giáo dục và ðào tạo quận - huyện. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám ñốc Sở Giáo dục 

và ðào tạo, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận - huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo quận - huyện chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết ñịnh này./. 
 

 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ THUỘC  

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO,  

UBND QUẬN - HUYỆN, PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO  

QUẬN - HUYỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2633/Qð-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2012  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

I. Thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Giáo dục và ðào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận - huyện, 

Phòng Giáo dục và ðào tạo quận - huyện: 

 

Số 
TT 

Tên thủ tục hành chính 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC 
QUỐC DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC 

I Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và ðào tạo 

1 
Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều 
cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông 

2 
Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 
trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ 
thông hoạt ñộng giáo dục 

3 Thủ tục thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp 

4 Thủ tục cho phép trường Trung cấp chuyên nghiệp hoạt ñộng giáo dục 

II 
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân 
quận - huyện 
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1 Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ (bậc học mầm non) 

2 Thủ tục thành lập trường tiểu học 

3 
Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp 
học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở 

III 
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và 
ðào tạo quận - huyện 

1 Thủ tục cho phép nhà trường, nhà trẻ (bậc học mầm non) hoạt ñộng giáo dục 

2 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt ñộng giáo dục 

3 
Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp 
học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt ñộng giáo dục 

II. Thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục 

và ðào tạo Thành phố Hồ Chí Minh: 

Số TT Mã số hồ sơ Tên thủ tục hành chính 

1 048790 Thủ tục thành lập trường phổ thông tư thục 

2 049714 Thủ tục thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp 
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Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO; 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN; PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO  

QUẬN - HUYỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO: 

1. Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông: 

* Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp công dân Sở Giáo dục và ðào tạo tại ñịa chỉ: 

66-68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1.  

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ: viết giấy Biên nhận hồ sơ cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ: hướng dẫn chủ ñầu tư hoàn 

thiện hồ sơ. 

+ Bước 3: Nhận kết quả theo ngày hẹn trên giấy biên nhận hồ sơ. 

Thời gian nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai ñến thứ Sáu: Sáng từ 7g30 ñến 11g30. 

Chiều từ 13g00 ñến 17g00. 

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: 

- ðề án thành lập trường;   

- Tờ trình về ðề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt ñộng của trường; 

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến 
bố trí làm Hiệu trưởng; 

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho 

phép thành lập trường; 

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo 

bổ sung theo ý kiến chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân quận - huyện hoặc Ủy ban nhân dân 

Thành phố (nếu có). 
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+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết:  40 ngày làm việc. 

* ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và ðào tạo. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

* Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép thành lập 

ñối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học 

cao nhất là trung học phổ thông.  

* Lệ phí: Không có. 

* Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 

* Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Có ðề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

+ ðề án thành lập trường xác ñịnh rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội 

dung giáo dục; ñất ñai, cơ sở vật chất, thiết bị, ñịa ñiểm dự kiến xây dựng trường, tổ 

chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát 

triển nhà trường. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Thông tư số 12/2011/TT-BGDðT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành ðiều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

+ Thông tư số 13/2011/TT-BGDðT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của các trường tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại 

hình tư thục. 
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2. Thủ tục cho phép hoạt ñộng giáo dục ñối với trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ 

thông: 

* Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và ðào tạo tại ñịa chỉ: 66-68 Lê Thánh 

Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ: viết giấy Biên nhận hồ sơ cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ: hướng dẫn chủ ñầu tư hoàn 

thiện hồ sơ. 

+ Bước 3:  

Sở Giáo dục và ðào tạo nhận hồ sơ, xem xét ñiều kiện ñể ñược cho phép hoạt 

ñộng giáo dục quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 9 của ðiều lệ trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong thời hạn 20 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và ðào tạo ra Quyết 

ñịnh cho phép nhà trường tổ chức hoạt ñộng giáo dục. Trường hợp chưa quyết ñịnh 

cho phép hoạt ñộng giáo dục, Sở Giáo dục và ðào tạo có văn bản thông báo cho 

trường biết rõ lý do và hướng giải quyết. 

Thời gian nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai ñến thứ Sáu: Sáng từ 7g30 ñến 11g30. 

Chiều từ 13g00 ñến 17g00. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp công dân Sở Giáo dục và ðào 

tạo thành phố. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình ñề nghị cho phép nhà trường hoạt ñộng giáo dục; 

- Quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép thành lập trường; 

- Văn bản thẩm ñịnh của các cơ quan có liên quan về các ñiều kiện quy ñịnh tại 

Khoản 2 ðiều 9 của ðiều lệ trường. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết:  20 ngày làm việc. 

* ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.  
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* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Giáo dục và ðào tạo. 

* Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh cho phép hoạt ñộng giáo dục ñối với 

trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao 

nhất là trung học phổ thông.  

* Lệ phí: Không có. 

* Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 

* Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Có quyết ñịnh thành lập hoặc quyết ñịnh cho phép thành lập trường; 

+ Có ñất ñai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị ñáp ứng yêu cầu hoạt ñộng 

giáo dục; 

+ ðịa ñiểm của trường bảo ñảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo 

viên, cán bộ và nhân viên; 

+ Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy ñịnh phù hợp 

với mỗi cấp học; 

+ Có ñội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ñạt tiêu chuẩn về phẩm chất và ñạt 

trình ñộ chuẩn ñược ñào tạo theo quy ñịnh của Luật Giáo dục ñối với cấp học; ñủ về 

số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên ñảm bảo thực hiện chương trình giáo dục 

và tổ chức các hoạt ñộng giáo dục; 

+ Có ñủ nguồn lực tài chính theo quy ñịnh ñể ñảm bảo duy trì và phát triển hoạt 

ñộng giáo dục; 

+ Có quy chế tổ chức và hoạt ñộng của nhà trường. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Thông tư số 12/2011/TT-BGDðT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành ðiều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

+ Thông tư số 13/2011/TT-BGDðT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của các trường tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại 

hình tư thục. 
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3. Thủ tục thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp: 

* Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và ðào tạo tại ñịa chỉ: 66-68 Lê Thánh 

Tôn, phường Bến Nghé, quận 1.  

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ: viết giấy Biên nhận hồ sơ cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ: hướng dẫn chủ ñầu tư hoàn 

thiện hồ sơ. 

+ Bước 3:  

- Sở Giáo dục và ðào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ 

chức thẩm ñịnh. Sau khi thẩm ñịnh, nếu thống nhất việc thành lập trường, Sở Giáo 
dục và ðào tạo dự thảo Quyết ñịnh thành lập trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

ký quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp.  

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ ñúng thủ tục, cơ 
quan có thẩm quyền phải có Quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép thành lập trường 

trung cấp chuyên nghiệp. 

Thời gian nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai ñến thứ Sáu: Sáng từ 7g30 ñến 11g30. 
Chiều từ 13g00 ñến 17g00. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp công dân Sở Giáo dục và ðào 

tạo thành phố. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: 

a) Tờ trình về việc thành lập trường; 

b) ðề án thành lập trường với những nội dung chủ yếu sau: 

- Tên trường, loại hình trường, ñịa ñiểm ñặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý 

của việc thành lập trường; 

- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường; 

- Các ngành dự kiến ñào tạo; 

- Quy mô ñào tạo, nguồn tuyển sinh, ñối tượng tuyển sinh; 

- Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội ñồng trường hoặc Hội ñồng quản trị, hiệu 

trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ ñào tạo...); 
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- Các yếu tố cần thiết bảo ñảm ñể nhà trường hoạt ñộng như dự kiến về nhân sự 

quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt ñộng, diện tích ñất ñai, diện tích xây 

dựng, và các trang thiết bị phục vụ các ngành dự kiến ñào tạo của trường. 

+ Số lượng hồ sơ: 04 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc. 

* ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

+ Cơ quan tham mưu: Sở Giáo dục và ðào tạo và các Sở, ngành có liên quan. 

* Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép thành lập 

ñối với trường trung cấp chuyên nghiệp.  

* Lệ phí: Không có. 

* Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 

* Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Có ðề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ñã ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt; 

+ ðề án thành lập trường phải xác ñịnh rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và 

nội dung giáo dục; ñất ñai, cơ sở vật chất, thiết bị, ñịa ñiểm dự kiến xây dựng trường, 

tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược, kế hoạch xây 

dựng và phát triển nhà trường. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Thông tư số 54/2011/TT-BGDðT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng 

bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành ðiều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp; 

+ Thông tư số 35/2009/TT-BGDðT ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và ðào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Trường 

Trung cấp chuyên nghiệp tư thục. 
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4. Thủ tục cho phép trường Trung cấp chuyên nghiệp hoạt ñộng giáo dục: 

* Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và ðào tạo tại ñịa chỉ: 66-68 Lê Thánh 

Tôn, phường Bến Nghé, quận 1.  

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ: viết giấy Biên nhận hồ sơ cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ: hướng dẫn chủ ñầu tư hoàn 

thiện hồ sơ. 

+ Bước 3:  

- Sở Giáo dục và ðào tạo tổ chức kiểm tra và có biên bản kiểm tra thực tế về 

tình hình xây dựng trường, cơ sở vật chất, ñội ngũ giáo viên ghi trong hồ sơ ñăng ký 

hoạt ñộng giáo dục của trường; 

- Sở Giáo dục và ðào tạo chỉ ñịnh cơ sở ñào tạo có ñủ ñiều kiện, thành lập Hội 

ñồng thẩm ñịnh và tổ chức thẩm ñịnh chương trình ñào tạo. Quy trình thẩm ñịnh 

chương trình ñào tạo thực hiện theo quy ñịnh về mở ngành ñào tạo trình ñộ trung cấp 

chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và ðào tạo; 

- Căn cứ vào hồ sơ, biên bản kiểm tra, kết quả thẩm ñịnh chương trình ñào tạo, 

Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo ký Quyết ñịnh cho phép trường trung cấp chuyên 

nghiệp hoạt ñộng giáo dục. Trong nội dung Quyết ñịnh cho phép trường trung cấp 

chuyên nghiệp hoạt ñộng giáo dục phải ghi rõ thời ñiểm nhà trường bắt ñầu hoạt 

ñộng và các ngành ñược phép ñào tạo. 

Quyết ñịnh cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt ñộng giáo dục phải 

gửi về Bộ Giáo dục và ðào tạo ñể theo dõi quản lý. 

Thời gian nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai ñến thứ Sáu: Sáng từ 7g30 ñến 11g30. 

Chiều từ 13g00 ñến 17g00. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp công dân Sở Giáo dục và ðào 

tạo thành phố. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: 

- Quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép thành lập trường; 

- Tờ trình về việc ñề nghị cho phép trường hoạt ñộng giáo dục;  
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- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện ðề án thành lập trường. Báo cáo cần nêu 

cụ thể về ñất xây dựng trường, số lượng phòng học, phòng làm việc, phòng thí 

nghiệm, thư viện, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ ñào tạo; khu thực hành, ký túc 

xá, khu thể thao và những công trình khác ñã ñược xây dựng trên khu ñất; công tác tổ 

chức bộ máy, ñội ngũ cán bộ quản lý, ñội ngũ giáo viên; tài chính chuẩn bị cho các 

hoạt ñộng của trường; 

- Chương trình ñào tạo, chương trình chi tiết học phần, bảng kê cơ sở vật chất, 

danh sách giáo viên tham gia giảng dạy ñối với các ngành nhà trường dự kiến ñào tạo 

theo quy ñịnh về mở ngành ñào tạo trình ñộ TCCN của Bộ Giáo dục và ðào tạo; 

- Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của trường.  

+ Số lượng hồ sơ: 04 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc. 

* ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Giáo dục và ðào tạo. 

* Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh cho phép trường trung cấp chuyên 

nghiệp hoạt ñộng giáo dục.  

* Lệ phí: Không có. 

* Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 

* Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Có quyết ñịnh thành lập hoặc quyết ñịnh cho phép thành lập nhà trường. 

+ ðịa ñiểm xây dựng trường bảo ñảm môi trường giáo dục, an toàn cho người 

học, người dạy và người lao ñộng. 

+ Có trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị ñáp ứng yêu cầu hoạt ñộng giáo dục. 

Trong ñó, diện tích sàn xây dựng không ít hơn 2m2/học sinh và tổng diện tích ñất của 

trường không ít hơn 2 héc ta.  

+ Có chương trình ñào tạo, cơ sở vật chất, ñội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ñảm 

bảo theo quy ñịnh về mở ngành ñào tạo trình ñộ TCCN của Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

+ Có ñủ nguồn lực tài chính theo quy ñịnh ñể bảo ñảm duy trì và phát triển hoạt 

ñộng giáo dục. ðối với trường TCCN  tư thục, vốn ñiều lệ tối thiểu là 22,5 tỷ ñồng, 

ñược ñóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về ñất ñai. 
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+ Có quy chế tổ chức và hoạt ñộng của nhà trường. 

+ Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép thành 

lập trường có hiệu lực nếu nhà trường có ñủ các ñiều kiện quy ñịnh tại Thông tư này 

thì ñược các cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt ñộng giáo dục. Sau thời hạn 02 

năm kể từ ngày quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép thành lập trường có hiệu lực, nếu 

trường TCCN không ñược cấp phép hoạt ñộng giáo dục thì quyết ñịnh thành lập hoặc 

cho phép thành lập trường hết hiệu lực. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Thông tư số 54/2011/TT-BGDðT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành ðiều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp; 

+ Thông tư số 35/2009/TT-BGDðT ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và ðào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Trường 

Trung cấp chuyên nghiệp tư thục. 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN: 

1. Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ (bậc học mầm non) 

* Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ: viết giấy Biên nhận hồ sơ cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ: hướng dẫn chủ ñầu tư hoàn 

thiện hồ sơ. 

+ Bước 3:  

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân quận (huyện) có trách nhiệm chỉ ñạo Phòng Giáo dục và ðào tạo và các 

phòng chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm ñịnh hồ sơ và thẩm ñịnh thực tế các ñiều 

kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ.  

-  Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược ý kiến thẩm ñịnh bằng 

văn bản của Phòng Giáo dục và ðào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu 

ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện quy ñịnh thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện) ra 

Quyết ñịnh thành lập ñối với nhà trường, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập 

ñối với nhà trường, nhà trẻ tư thục. Nếu không ñáp ứng ñủ ñiều kiện thì Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận (huyện) có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

+ Bước 4: Nhận Quyết ñịnh thành lập ñối với nhà trường, nhà trẻ công lập hoặc 

Quyết ñịnh cho phép thành lập ñối với nhà trường, nhà trẻ tư thục tại Ủy ban nhân 

dân quận (huyện). 

Thời gian nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai ñến thứ Sáu: Sáng từ 7g30 ñến 11g30. 

Chiều từ 13g00 ñến 17g00. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân quận (huyện).  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình ñề nghị thành lập nhà trường, nhà trẻ của cơ quan chủ quản ñối với 

nhà trường, nhà trẻ công lập, tổ chức hoặc cá nhân ñối với nhà trường, nhà trẻ tư 

thục, dân lập cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; ñịa ñiểm dự 
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kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà 

trường, nhà trẻ; 

- ðề án thành lập nhà trường, nhà trẻ: xác ñịnh sự phù hợp với quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, 

chương trình và nội dung giáo dục; ñất ñai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy 

hoạt ñộng ñội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy 

hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng 

giai ñoạn. 

Trong ñề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn ñể thực hiện các kế hoạch và bảo 

ñảm hoạt ñộng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm ñầu thành lập và 

các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn 

ñầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai ñoạn; 

- Có văn bản về chủ trương giao ñất hoặc hợp ñồng nguyên tắc cho thuê ñất, 

thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 

(năm) năm; 

- Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến 

trúc xây dựng trên khu ñất xây dựng nhà trường, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình 

kiến trúc (nếu ñã có trường sở), bảo ñảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn 

diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; 

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc. 

* ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và ðào tạo.  

+ Cơ quan phối hợp: các phòng chuyên môn của quận - huyện có liên quan. 

* Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh thành lập ñối với nhà trường, nhà trẻ 

công lập hoặc cho phép thành lập ñối với nhà trường, nhà trẻ tư thục.  

* Lệ phí: Không có. 
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* Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 

* Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Có ñề án thành lập nhà trường, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của ñịa phương ñã ñược cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

+ ðề án thành lập nhà trường, nhà trẻ xác ñịnh rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương 

trình và nội dung giáo dục; ñất ñai, cơ sở vật chất, thiết bị, ñịa ñiểm dự kiến xây dựng 

trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng 

và phát triển nhà trường, nhà trẻ. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Quyết ñịnh số 14/2008/Qð-BGDðT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành ðiều lệ Trường mầm non. 

+ Thông tư số 44/2010/TT-BGDðT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo 

dục và ðào tạo về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của ðiều lệ Trường mầm non 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 14/2008/Qð-BGDðT ngày 07 tháng 4 năm 2008 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo 

+ Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của trường mầm non tư thục (Ban hành kèm 

theo Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-BGDðT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo 

dục và ðào tạo). 
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2. Thủ tục thành lập trường tiểu học:  

* Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và ðào tạo quận (huyện). 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ: viết giấy Biên nhận hồ sơ cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ: hướng dẫn chủ ñầu tư hoàn 

thiện hồ sơ. 

+ Bước 3:  

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy ñủ 

ñiều kiện, Phòng Giáo dục và ðào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ ñề nghị 

thành lập trường ñến Ủy ban nhân dân quận (huyện); 

Ủy ban nhân dân quận (huyện) nhận hồ sơ, xem xét ñiều kiện thành lập trường 

theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 9 của ðiều lệ trường tiểu học hiện hành. Trong thời 

hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân quận 

(huyện) quyết ñịnh thành lập trường ñối với trường tiểu học công lập hoặc cho phép 

thành lập trường ñối với trường tiểu học tư thục; trường hợp chưa quyết ñịnh thành 

lập trường hoặc chưa cho phép thành lập trường, Ủy ban nhân dân quận (huyện) có 

văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và ðào tạo biết rõ lí do và hướng giải quyết.  

Thời gian nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai ñến thứ Sáu: Sáng từ 7g30 ñến 11g30. 

Chiều từ 13g00 ñến 17g00. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và ðào tạo quận (huyện). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: 

- ðề án thành lập trường;  

- Tờ trình về ðề án thành lập trường, dự thảo ðiều lệ hoặc Quy chế hoạt ñộng 

của trường; 

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến 

làm Hiệu trưởng; 

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;  

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo 

bổ sung theo ý kiến chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có). 
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+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc. 

* ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận (huyện). 

+ Cơ quan tham mưu: Phòng Giáo dục và ðào tạo. 

* Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh thành lập ñối với trường tiểu học 

công lập và Quyết ñịnh cho phép thành lập ñối với trường tiểu học tư thục.  

* Lệ phí: Không có. 

* Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 

* Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Có ñề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, 

ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em 

ñến trường nhằm ñảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học; 

+ ðề án thành lập trường xác ñịnh rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến 

lược xây dựng và phát triển nhà trường; chương trình và nội dung giáo dục; ñất ñai, 

cơ sở vật chất, thiết bị, ñịa ñiểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực 

và tài chính. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Thông tư số 41/2010/TT-BGDðT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo 

dục và ðào tạo ban hành ðiều lệ Trường tiểu học. 

+ Thông tư số 13/2011/TT-BGDðT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của các trường tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại 

hình tư thục. 
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3. Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở:  

* Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và ðào tạo quận (huyện). 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ: viết giấy Biên nhận hồ sơ cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ: hướng dẫn chủ ñầu tư hoàn 

thiện hồ sơ. 

+ Bước 3:  

- Phòng Giáo dục và ðào tạo quận (huyện) tiếp nhận hồ sơ, xem xét ñiều kiện 

thành lập trường theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 9 của ðiều lệ trường trung học cơ 

sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong thời hạn 

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy ñủ ñiều kiện, Phòng 

Giáo dục và ðào tạo quận (huyện) có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ ñề nghị thành 

lập hoặc cho phép thành lập trường ñến Ủy ban nhân dân quận (huyện); 

- Ủy ban nhân dân quận (huyện) nhận hồ sơ, xem xét ñiều kiện thành lập trường 

theo quy ñịnh. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 

ban nhân dân quận (huyện) ra Quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép thành lập ñối với 

trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 

trung học cơ sở.  

Thời gian nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai ñến thứ Sáu: Sáng từ 7g30 ñến 11g30. 

Chiều từ 13g00 ñến 17g00. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và ðào tạo quận (huyện). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: 

- ðề án thành lập trường;   

- Tờ trình về ðề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt ñộng của trường; 

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến 

bố trí làm Hiệu trưởng; 

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho 

phép thành lập trường; 



CÔNG BÁO/Số 26/Ngày 15-6-2012 59

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo 

bổ sung theo ý kiến chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh (nếu có). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc. 

* ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận (huyện). 

+ Cơ quan tham mưu: Phòng Giáo dục và ðào tạo. 

* Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép thành lập 

ñối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao 

nhất là trung học cơ sở.  

* Lệ phí: Không có. 

* Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 

* Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Có quyết ñịnh thành lập hoặc quyết ñịnh cho phép thành lập trường; 

+ Có ñất ñai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị ñáp ứng yêu cầu hoạt ñộng 

giáo dục; 

+ ðịa ñiểm của trường bảo ñảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo 

viên, cán bộ và nhân viên; 

+ Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy ñịnh phù hợp 

với mỗi cấp học; 

+ Có ñội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ñạt tiêu chuẩn về phẩm chất và ñạt 

trình ñộ chuẩn ñược ñào tạo theo quy ñịnh của Luật Giáo dục ñối với cấp học; ñủ về 

số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên ñảm bảo thực hiện chương trình giáo dục 

và tổ chức các hoạt ñộng giáo dục; 

+ Có ñủ nguồn lực tài chính theo quy ñịnh ñể ñảm bảo duy trì và phát triển hoạt 

ñộng giáo dục; 

+ Có quy chế tổ chức và hoạt ñộng của nhà trường. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
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+ Thông tư số 12/2011/TT-BGDðT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành ðiều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

+ Thông tư số 13/2011/TT-BGDðT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của các trường tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại 

hình tư thục. 
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III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO QUẬN (HUYỆN): 

1. Thủ tục cho phép nhà trường, nhà trẻ (bậc học mầm non) hoạt ñộng giáo 

dục  

* Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và ðào tạo quận (huyện). 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ: viết giấy Biên nhận hồ sơ cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ: hướng dẫn chủ ñầu tư hoàn 

thiện hồ sơ. 

+ Bước 3:  

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo 

dục và ðào tạo chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức thẩm ñịnh thực tế 

các ñiều kiện cho phép hoạt ñộng nhà trường, nhà trẻ.  

- Nếu nhà trường, nhà trẻ ñáp ứng các ñiều kiện quy ñịnh thì Trưởng Phòng 

Giáo dục và ðào tạo quận (huyện) ra quyết ñịnh cho phép hoạt ñộng giáo dục; nếu 

nhà trường, nhà trẻ chưa ñáp ứng ñược các ñiều kiện quy ñịnh thì Phòng Giáo dục và 

ðào tạo thông báo cho nhà trường, nhà trẻ bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời gian nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai ñến thứ Sáu: Sáng từ 7g30 ñến 11g30. 

Chiều từ 13g00 ñến 17g00. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và ðào tạo quận (huyện). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao chứng thực Quyết ñịnh thành lập hoặc Quyết ñịnh cho phép thành lập 

nhà trường, nhà trẻ; 

- Tờ trình ñề nghị cho phép hoạt ñộng giáo dục; 

- Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai ðề án ñầu tư thành lập nhà trường, nhà 

trẻ. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể ñã hoàn thành hoặc ñang thực hiện: 

các ñiều kiện ñất ñai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt ñộng nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ em; ñội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính; 
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- Danh sách ñội ngũ giáo viên trong ñó ghi rõ trình ñộ chuyên môn ñược ñào 

tạo; hợp ñồng làm việc ñã ñược ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng giáo viên; 

- Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh ñạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các Phó 

Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong ñó ghi rõ  trình ñộ chuyên 

môn ñược ñào tạo; hợp ñồng làm việc ñã ñược ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng 

cán bộ quản lý; 

- Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương 

trình giáo dục mầm non;  

- Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị ñáp ứng 

các ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều lệ trường mầm non hiện hành; 

- Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng ñất hoặc hợp ñồng thuê trụ sở nhà 

trường, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm; 

- Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ ñang 

quản lý, bảo ñảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng ñể ñầu tư xây dựng và chi 

phí cho các hoạt ñộng thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi ñược cho phép 

hoạt ñộng giáo dục; phương án huy ñộng vốn và cân ñối vốn tiếp theo ñể bảo ñảm 

duy trì ổn ñịnh hoạt ñộng của nhà trường, nhà trẻ trong giai ñoạn 5 năm, bắt ñầu từ 

khi nhà trường, nhà trẻ ñược tuyển sinh. 

- Quy chế tổ chức và hoạt ñộng, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc. 

* ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Giáo dục và ðào tạo quận - huyện. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và ðào tạo.  

+ Cơ quan phối hợp: không có. 

* Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh cho phép hoạt ñộng giáo dục ñối với 

nhà trường, nhà trẻ.  

* Lệ phí: Không có. 
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* Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 

* Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Có quyết ñịnh thành lập hoặc quyết ñịnh cho phép thành lập nhà trường, nhà 

trẻ; 

+ Có ñất ñai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy ñịnh tại Chương IV của 

ðiều lệ này, bảo ñảm ñáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt ñộng giáo dục; 

+ ðịa ñiểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo ñảm môi trường giáo dục, an toàn 

cho người học, người dạy và người lao ñộng; 

+ Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và 

không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;  

+  Có Chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo 

quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo; 

+ Có ñội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ñạt tiêu chuẩn, ñủ về số lượng, hợp lý về 

cơ cấu, bảo ñảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt ñộng 

giáo dục theo quy ñịnh tại ðiều 22, ðiều 24 của ðiều lệ này;    

+ Có ñủ nguồn lực tài chính theo quy ñịnh ñể ñảm bảo duy trì và phát triển hoạt 

ñộng giáo dục; 

+  Có quy chế tổ chức và hoạt ñộng của nhà trường, nhà trẻ. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Quyết ñịnh số 14/2008/Qð-BGDðT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành ðiều lệ Trường mầm non. 

+ Thông tư số 44/2010/TT-BGDðT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo 

dục và ðào tạo về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của ðiều lệ Trường mầm non 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 14/2008/Qð-BGDðT ngày 07 tháng 4 năm 2008 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo 

+ Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của trường mầm non tư thục (Ban hành kèm 

theo Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-BGDðT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo 

dục và ðào tạo). 
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2. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt ñộng giáo dục 

* Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và ðào tạo quận (huyện). 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ: viết giấy Biên nhận hồ sơ cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ: hướng dẫn chủ ñầu tư hoàn 

thiện hồ sơ. 

+ Bước 3:  

- Phòng giáo dục và ñào tạo nhận hồ sơ, xem xét ñiều kiện cho phép hoạt ñộng 

giáo dục quy ñịnh tại ðiều 9 của ðiều lệ trường tiểu học. Trong thời hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và ðào tạo quyết ñịnh cho 

phép nhà trường tổ chức hoạt ñộng giáo dục; trường hợp chưa quyết ñịnh cho phép 

hoạt ñộng giáo dục, Phòng Giáo dục và ðào tạo có văn bản thông báo cho trường biết 

rõ lí do và hướng giải quyết. 

Thời gian nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai ñến thứ Sáu: Sáng từ 7g30 ñến 11g30. 

Chiều từ 13g00 ñến 17g00. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và ðào tạo quận (huyện). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình cho phép hoạt ñộng giáo dục; 

- Quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép thành lập trường;  

- Văn bản thẩm ñịnh của các cơ quan có liên quan về các ñiều kiện quy ñịnh tại 

Khoản 2 ðiều 9 của ðiều lệ trường tiểu học.  

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc. 

* ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và ðào tạo. 

* Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh cho phép hoạt ñộng giáo dục ñối với 

trường tiểu học.  
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* Lệ phí: Không có. 

* Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 

* Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Có quyết ñịnh thành lập hoặc quyết ñịnh cho phép thành lập trường; 

+ ðịa ñiểm xây dựng trường ñảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho người 

học, người dạy và người lao ñộng; 

+ Có ñất ñai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị ñáp ứng yêu cầu hoạt ñộng giáo 

dục;   

+ Có tài liệu giảng dạy, học tập theo quy ñịnh phù hợp với cấp học; 

+ Có ñội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ñạt tiêu chuẩn, ñủ về số lượng, ñồng bộ 

về cơ cấu ñảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt ñộng giáo 

dục; 

+ Có ñủ nguồn lực tài chính theo quy ñịnh ñể ñảm bảo duy trì và phát triển hoạt 

ñộng giáo dục; 

+ Có quy chế tổ chức và hoạt ñộng của nhà trường. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Thông tư số 41/2010/TT-BGDðT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo 

dục và ðào tạo ban hành ðiều lệ Trường tiểu học. 

+ Thông tư số 13/2011/TT-BGDðT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của các trường tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại 

hình tư thục. 
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3. Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt ñộng giáo dục 

* Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và ðào tạo quận (huyện). 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ: viết giấy Biên nhận hồ sơ cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ: hướng dẫn chủ ñầu tư hoàn 

thiện hồ sơ. 

+ Bước 3:  

- Phòng giáo dục và ñào tạo nhận hồ sơ, xem xét ñiều kiện ñể cho phép hoạt 

ñộng giáo dục quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 9 của ðiều lệ trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong thời hạn 20 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo 

ra Quyết ñịnh cho phép nhà trường tổ chức hoạt ñộng giáo dục. Trường hợp chưa 

quyết ñịnh cho phép hoạt ñộng giáo dục, Phòng Giáo dục và ðào tạo có văn bản 

thông báo cho trường biết rõ lí do và hướng giải quyết. 

Thời gian nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai ñến thứ Sáu: Sáng từ 7g30 ñến 11g30. 

Chiều từ 13g00 ñến 17g00. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và ðào tạo quận (huyện). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình ñề nghị cho phép nhà trường hoạt ñộng giáo dục; 

- Quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép thành lập trường; 

- Văn bản thẩm ñịnh của các cơ quan có liên quan về các ñiều kiện quy ñịnh tại 

Khoản 2 ðiều 9 của ðiều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc. 

* ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và ðào tạo. 
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* Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh cho phép hoạt ñộng giáo dục ñối với 

trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 

trung học cơ sở.  

* Lệ phí: Không có. 

* Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 

* Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Có quyết ñịnh thành lập hoặc quyết ñịnh cho phép thành lập trường; 

+ Có ñất ñai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị ñáp ứng yêu cầu hoạt ñộng 

giáo dục; 

+ ðịa ñiểm của trường bảo ñảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo 

viên, cán bộ và nhân viên; 

+ Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy ñịnh phù hợp 

với mỗi cấp học; 

+ Có ñội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ñạt tiêu chuẩn về phẩm chất và ñạt 

trình ñộ chuẩn ñược ñào tạo theo quy ñịnh của Luật Giáo dục ñối với cấp học; ñủ về 

số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên ñảm bảo thực hiện chương trình giáo dục 

và tổ chức các hoạt ñộng giáo dục; 

+ Có ñủ nguồn lực tài chính theo quy ñịnh ñể ñảm bảo duy trì và phát triển hoạt 

ñộng giáo dục; 

+ Có quy chế tổ chức và hoạt ñộng của nhà trường. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Thông tư số 12/2011/TT-BGDðT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành ðiều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

+ Thông tư số 13/2011/TT-BGDðT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của các trường tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại 

hình tư thục. 
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